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1. DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC KỂ TỪ HỌC KỲ 2/2017-2018

TT MaHS SoTheSV Hoten Tenlop TongTCTN TCnam TongTCthieuTongTCTLuy HangNam SoTC DiemTBTL TongTC_KynayDiemTBHT DiemTBHT10DiemTBHB SoTCHoclaiDiemRLTongTCkySauTongTCkyTruocCB121 CB122 CB131 CB132 CB141 CB142 CB151 CB152 CB161 CB162 DiemDA TN Tluy_YC Thoi_162_2 Thoi_162Chiếu cố CsachCbao_162_DTBCCbao_162_DTBTLCbao_162 Đã CB? Cử tuyển? Không xét? Kết luận
101140054 101140054 Lê Văn Tài 14C1A 152.0 30.4 88.0 64.0 2.1 152.0 2.00 0.00 0.00 0 19.5 1 1 0 1.4 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
101140195 101140195 Nguyễn Văn Nở 14CDT2 152.0 30.4 68.0 84.0 2.8 152.0 2.67 0.00 0.00 0 16.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
101140229 101140229 Nguyễn Xuân Huân 14C1VA 152.0 30.4 85.5 66.5 2.2 152.0 1.88 0.00 0.00 0 20.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
102140009 102140009 Nguyễn Phước Nhật Bình 14T1 152.0 30.4 66.5 85.5 2.8 152.0 2.42 0.00 0.00 0 14.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
102140065 102140065 Lê Vĩnh Định 14T2 152.0 30.4 63.5 88.5 2.9 152.0 2.12 0.00 0.00 0 17.0 0 1.4 1 0 1 0 0 #N/A #N/A Thôi học
102140126 102140126 Nguyễn Văn Hoàng 14T3 152.0 30.4 73.0 79.0 2.6 152.0 2.88 0.00 0.00 0 16.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
105140172 105140172 Nguyễn Văn Đại 14D3 150.0 30.0 86.0 64.0 2.1 150.0 2.75 0.00 0.00 0 0 1.4 1 0 1 0 0 #N/A #N/A Thôi học
106140042 106140042 Trương Văn Sang 14DT1 152.0 30.4 90.5 61.5 2.0 152.0 2.02 0.00 0.00 0 21.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
108140021 108140021 Hoàng Phi Long 14SK 140.5 28.1 68.0 72.5 2.6 140.5 1.67 0.00 0.00 0 28.0 1 1 0 1.4 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
109140059 109140059 Đặng Phước Đức 14X3A 150.0 30.0 74.0 76.0 2.5 150.0 2.05 0.00 0.00 0 28.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
109140154 109140154 Trần Dũ Linh 14X3B 150.0 30.0 75.5 74.5 2.5 150.0 1.72 0.00 0.00 0 17.0 1 1 0 1.4 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
109140166 109140166 Trần Minh Phong 14X3B 150.0 30.0 66.5 83.5 2.8 150.0 1.85 0.00 0.00 0 17.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
110140094 110140094 Trần Hoàng Vũ 14X1A 153.0 30.6 85.5 67.5 2.2 153.0 1.99 0.00 0.00 0 13.5 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
110140139 110140139 Phạm Xuân Thắng 14X1B 153.0 30.6 99.5 53.5 1.7 153.0 2.16 0.00 0.00 0 13.5 1 1 0 1.2 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
111140082 111140082 Lê Minh Hoàng 14X2A 150.0 30.0 88.5 61.5 2.0 150.0 1.66 0.00 0.00 0 18.5 1 1 0 1.4 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
111140110 111140110 Đoàn Thị Trang 14X2A 150.0 30.0 73.5 76.5 2.5 150.0 2.18 0.00 0.00 0 16.5 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
111140116 111140116 Nguyễn Anh Tuấn 14X2A 150.0 30.0 74.0 76.0 2.5 150.0 1.99 0.00 0.00 0 15.5 1 1 0 1.4 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
117140067 117140067 Nguyễn Văn Trung 14MT 153.0 30.6 73.0 80.0 2.6 153.0 1.78 0.00 0.00 0 22.0 1 0 1.4 1 0 1 0 1 #N/A #N/A Thôi học
117140076 117140076 Nguyễn Đức Chí 14QLMT 153.0 30.6 68.5 84.5 2.8 153.0 2.44 0.00 0.00 0 13.0 0 1.4 1 0 1 0 0 #N/A #N/A Thôi học
121140022 121140022 Nguyễn Thị Phương Linh 14KT1 153.5 30.7 91.0 62.5 2.0 153.5 1.86 0.00 0.00 0 18.0 1 1 0 1.4 1 0 1 0 2 #N/A #N/A Thôi học
108140004 108140004 Nguyễn Thành Cang 14SK 140.5 28.1 79.0 61.5 2.2 140.5 2.13 9.5 0.00 0.00 0 0 14.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
101140109 101140109 Trần Nhật Quang 14C1B 152.0 30.4 110.5 41.5 1.4 152.0 1.69 10.0 0.00 1.20 2.2 8 1 1 0 1.2 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
101140091 101140091 Nguyễn Bá Hùng 14C1B 152.0 30.4 78.0 74.0 2.4 152.0 2.38 14.0 0.00 1.10 1.01 6.5 14.0 30.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
104140011 104140011 Nguyễn Đỗ Minh Đạt 14N1 150.0 30.0 70.5 79.5 2.6 150.0 1.58 14.0 0.00 0.69 0.69 0 31.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
106140091 106140091 Nguyễn Văn Linh 14DT2 152.0 30.4 67.5 85.5 2.8 152.0 1.73 14.0 0.00 0.85 0.85 0 12.5 23.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
109140253 109140253 Hoàng Thành Sơn 14X3C 150.0 30.0 80.5 69.5 2.3 150.0 1.86 14.0 0.00 1.51 2.07 8 17.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
110140221 110140221 Nguyễn Quốc Tuấn 14X1C 153.0 30.6 110.5 42.5 1.4 153.0 1.73 14.0 0.00 0.00 0 7 10.5 1 1 0 1.2 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
105140407 105140407 Nguyễn Nhật Thái 14TDHCLC 150.0 30.0 64.0 86.0 2.9 150.0 1.95 17.0 0.00 0.21 0.21 0 16.0 18.5 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
104140102 104140102 Bùi Gia Phước 14N2 150.0 30.0 67.5 82.5 2.8 150.0 1.67 18.0 0.00 1.02 1.01 2 28.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
108140031 108140031 Lê Nguyễn Thứ 14SK 140.5 28.1 114.5 26.0 0.9 140.5 1.88 18.5 0.16 2.35 1.99 9 11.5 21.0 1 1 0 1.2 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
104140048 104140048 Trần Minh Thiện 14N1 150.0 30.0 70.5 79.5 2.6 150.0 1.77 14.0 0.43 3.83 3.83 0 14.0 24.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
110140137 110140137 Nguyễn Anh Tài 14X1B 153.0 30.6 81.0 72.0 2.4 153.0 1.73 13.0 0.46 2.06 2.44 2 14.0 17.5 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
106140124 106140124 Đặng Quang Trường 14DT2 152.0 30.4 75.5 80.5 2.5 152.0 1.82 14.0 0.50 3.24 3.24 0 12.5 23.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
106140123 106140123 Mai Văn Trung 14DT2 152.0 30.4 70.5 85.5 2.7 152.0 1.78 14.0 0.57 3.51 3.35 1 11.0 21.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
106140021 106140021 Bùi Gia Huy 14DT1 152.0 30.4 92.5 59.5 2.0 152.0 2.63 13.0 0.62 1.42 1.67 2 11.5 18.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
106140092 106140092 Hồ Bảo Lộc 14DT2 152.0 30.4 77.5 74.5 2.5 152.0 2.11 14.0 0.71 3.97 3.8 2 14.0 32.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
109140043 109140043 Trương Quang Trình 14VLXD 150.0 30.0 75.5 76.5 2.5 150.0 1.52 14.0 0.71 3.85 3.85 0 14.0 27.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
109140245 109140245 Lâm Bá Quốc Phú 14X3C 150.0 30.0 80.5 69.5 2.3 150.0 1.71 14.0 0.71 2.59 2.1 6 11.0 28.5 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
105140197 105140197 Võ Văn Linh 14D3 150.0 30.0 77.5 72.5 2.4 150.0 2.03 13.5 0.81 3.90 4.09 2 14.0 29.5 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
105140057 105140057 Trần Văn Quân 14D1 150.0 30.0 85.0 65.0 2.2 150.0 1.68 13.5 0.89 3.97 3.97 0 13.0 16.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
109140093 109140093 Nguyễn Đăng Quang 14X3A 150.0 30.0 69.5 80.5 2.7 150.0 1.88 13.0 0.92 3.86 5.07 4 10.0 28.5 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
118140136 118140136 Trần Anh Tuấn 14QLCN 154.0 30.8 73.0 81.0 2.6 154.0 1.81 14.0 0.93 4.42 4.42 0 14.0 19.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
106140080 106140080 Lê Công Dương 14DT2 152.0 30.4 81.5 80.5 2.3 152.0 1.82 19.0 0.95 3.86 3.54 5 14.0 31.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
104140181 104140181 Trần Viết Vinh 14NL 150.0 30.0 75.5 74.5 2.5 150.0 1.89 21.0 0.95 4.66 4.83 3 16.0 24.0 1 1 0 1.4 1 1 1 1 2 #N/A #N/A Thôi học
118140051 118140051 Đinh Thị Tèo 14KX1 150.0 30.0 54.5 95.5 3.2 150.0 1.56 19.0 1.26 4.86 5.13 1 16.0 24.0 1 1 1 0 1.6 1 1 -1 1 1 3 118140051 #N/A Thôi học
101140014 101140014 Nguyễn Hữu Đạt 14C1A 152.0 30.4 89.0 63.0 2.1 152.0 2.03 7.5 0.00 0.00 0 0 15.5 1 0 1.4 1 0 1 1 1 1 #N/A #N/A Thôi học
108140036 108140036 Huỳnh Thanh Việt 14SK 140.5 28.1 79.0 61.5 2.2 140.5 2.03 12.5 0.00 0.00 0 1 14.0 1 0 1.4 1 0 1 1 1 1 #N/A #N/A Thôi học
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